
 

 

 

 

 

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

 

 

 

 

GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN 
 

LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ SỬ 

DỤNG NHIÊN LIỆU KHÍ SINH HỌC  

 
 

 

MÃ SỐ: MĐ 03 
 

NGHỀ: LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG  

THI T B  KHÍ SINH HỌC  
 

Trình độ: Sơ cấp nghề 
 

 

 

 

H  Nội       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

LỜ   Ó  ĐẦU 

Ô nhiễm môi trường chăn nuôi hiện đang là vấn đề bức xúc ở nhiều vùng nông 

thôn Việt Nam. Ở nhiều địa phương, nguồn nước quanh các khu vực dân cư có các 

trang trại chăn nuôi đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và môi 

trường sống của người dân.  

Nhiều công nghệ xử lý ô nhiễm chất thải chăn nuôi đã và đang được áp dụng 

như công nghệ khí sinh học, ủ phân hữu cơ, nuôi giun, …. Do mỗi công nghệ có 

những ưu điểm và hạn chế riêng đòi hỏi phải được áp dụng ở những điều kiện phù hợp 

và nhiều khi cần phải có một tổ hợp các công nghệ khác nhau áp dụng cho một trang 

trại chăn nuôi nhằm xử lý toàn diện, triệt để các loại hình ô nhiễm của môi trường 

chăn nuôi.  

Một trong những mục tiêu chính của Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp 

(LCASP) là hỗ trợ kỹ thuật cho các chủ trang trại, các hộ chăn nuôi xử lý bền vững 

môi trường chăn nuôi thông qua sử dụng chất thải chăn nuôi làm nguồn nguyên liệu 

tạo ra các sản phẩm có giá trị, vừa giúp nâng cao thu nhập của người dân, vừa giúp 

giảm ô nhiễm môi trường.  

Hiện nay một số trang trại, hộ chăn nuôi đã ứng dụng các công nghệ để sử dụng 

khí ga cho các mục đích dân sinh như phát điện, thắp sáng, .... Tuy vậy, do chưa có tài 

liệu hướng dẫn chi tiết và người dân chưa được học nghề để làm việc này, nên hiệu 

quả chưa cao. Xuất phát từ thực tế từ trước đến nay chưa có tài liệu đào tạo nghề về 

lắp đặt và sử dụng thiết bị khí sinh học, Dự án LCASP đã phối hợp với Cục Kinh tế 

hợp tác, Bộ Nông nghiệp và PTNT, biên soạn bộ giáo trình đào tạo sơ cấp nghề “Lắp 

đặt và sử dụng thiết bị khí sinh học” nhằm giúp các hộ chăn nuôi có thêm kiến thức 

và kỹ năng để xử lý hiệu quả môi trường chăn nuôi thông qua các hoạt động tạo thu 

nhập từ ứng dụng công nghệ khí sinh học. 

Bộ giáo trình được xây dựng với các mô đun, bài giảng lý thuyết và thực hành có 

mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Các thông tin trong giáo trình này có giá trị hướng dẫn 

giáo viên thiết kế, tổ chức giảng dạy và vận dụng phù hợp với điều kiện, bối cảnh thực tế 

của từng vùng trong quá trình dạy học. 

Quá trình biên soạn giáo trình mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng chắc chắn không 

tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các chuyên 

gia, các độc giả để giáo trình được điều chỉnh, bổ sung ngày càng hoàn thiện hơn. 

Để hoàn thiện được cuốn giáo trình này chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của 

các nhà khoa học, các cán bộ phụ trách kỹ thuật nông nghiệp, các thành viên trong hội 

đồng nghiệm thu, các cán bộ và chuyên gia từ dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp, 

Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ, Cục Kinh tế Hợp tác, … đã tham 

gia đóng góp ý kiến chuyên môn và tạo mọi điều kiện tốt nhất để hoàn thành xây dựng 

chương trình và biên soạn giáo trình này. 

Hà Nội, tháng 6 năm 2017 

TS. Nguyễn Thế Hinh, Giám đốc dự án LCASP 



 

 

 

 

 

 

 

 1 
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Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể 

được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và 

tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh 

doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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LỜI GIỚI THIỆU 

  ắp đặt và sử dụng động c  sử dụng nhiên liệu KSH  là một mô đun 

chuyên môn nghề n m trong chư ng trình dạy nghề trình độ s  cấp c a nghề 

  ắp đặt và sử dụng thiết bị KSH ; được giảng dạy sau mô đun   ắp đặt và sử 

dụng hệ th ng ph n ph i KSH  hoặc có thể giảng dạy độc lập theo yêu cầu c a 

người học. Mô đun này đào tạo theo hình thức tích hợp cả lý thuyết và thực 

hành, được áp dụng cho các khóa đào tạo nghề trình độ s  cấp và dạy nghề dưới 

3 tháng, trước hết là các khóa đào tạo nghề phục vụ cho Dự án H  trợ nông 

nghiệp các bon thấp. 

Trong quá trình biên soạn giáo trình mô đun   ắp đặt và sử dụng động c  

sử dụng nhiên liệu KSH , chúng tôi đã tham khảo nhiều tài liệu về động c  đ t 

trong, các thông tin trên báo, trên mạng internet kết hợp với kinh nghiệm trong 

thực tế. 

Giáo trình mô đun   ắp đặt và sử dụng động c  sử dụng nhiên liệu KSH  

trình bày về: Đặc điểm cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình và phư ng pháp 

lắp đặt, vận hành và bảo dư ng động c  sử dụng nhiên liệu KSH. Nội dung c a 

giáo trình bao gồm 9 bài: 

Bài 1: Giới thiệu về động c  KSH 

Bài 2:  ắp đặt, vận hành động c  KSH có công suất nh  và trung bình vào 

hệ th ng ph n ph i khí 

Bài 3: Bảo dư ng thường xuyên động c  KSH 

Bài 4: Bảo dư ng hệ th ng bôi tr n 

Bài 5: Bảo dư ng hệ th ng làm mát 

Bài 6:  Bảo dư ng c  cấu ph n ph i h i 

Bài 7:  Bảo dư ng hệ th ng cung cấp 

Bài 8:  Bảo dư ng hệ th ng đánh lửa 

Bài 9:  Kiểm tra, thay xéc măng 

Giáo trình này là c  sở cho các giáo viên soạn bài giảng để giảng dạy, là tài 

liệu nghiên cứu và học tập c a học viên học nghề   ắp đặt và sử dụng thiết bị 

KSH . Các thông tin trong giáo trình có giá trị hướng dẫn giáo viên thiết kế và 

tổ chức giảng dạy  mô đun một cách hợp lý. Giáo viên có thể vận dụng cho phù 

hợp với điều kiện và b i cảnh thực tế trong quá trình dạy học. 

Mặc dù đã rất c  gắng, song việc biên soạn giáo trình này khó tránh kh i 

sót. Chúng tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp c a bạn đọc để giáo 

trình được hoàn thiện h n. 
 

Tham gia biên soạn: 

     1.  ê Văn Thoại, Ch  biên 

     2. Đặng Thái Hoàng 

     3. Nguy n Phú Đa 
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LỜI CẢM ƠN 

 

 

 

Nhóm tác giả chúng tôi xin ch n thành cảm  n sự giúp đ  c a Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý dự án H  trợ nông nghiệp các bon 

thấp, các nhà khoa học, các c  sở sản xuất, kinh doanh thiết bị khí sinh học, hộ 

d n trong vùng Dự án H  trợ nông nghiệp Các bon thấp và đồng nghiệp đã tạo 

mọi điều kiện thuận lợi giúp đ  chúng tôi trong quá trình biên soạn tài liệu này. 

Trong quá trình biên soạn giáo trình dù đã hết sức c  gắng nhưng chắc chắn 

không tránh kh i nh ng khiếm khuyết. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng 

góp t   đồng nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học và độc giả để cu n giáo trình tiếp 

tục được ch nh sửa, hoàn thiện trong lần tái bản. 

          Tr n trọng cảm  n   

 

        Thay mặt nhóm tác giả 

                 ê Văn Thoại 
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CÁC THUẬT NG  CHUYÊN MÔN  CH  VI T TẮT 

 

 

- KSH : Khí sinh học 

- ĐCT: Điểm chết trên 

- ĐCD: Điểm chết dưới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 9 

MÔ ĐUN 

LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ  

SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU KHÍ SINH HỌC 

Mã mô đun: MĐ 03 

 

Giới thiệu mô đun 

-   ắp đặt và sử dụng động c  sử dụng nhiên liệu KSH  là một mô đun 

chuyên môn nghề trong chư ng trình dạy nghề trình độ s  cấp c a nghề   ắp 

đặt và sử dụng thiết bị KSH , nh m trang bị cho học viên kiến thức về: Đặc 

điểm cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình lắp đặt, vận hành và bảo dư ng 

động c  sử dụng nhiên liệu KSH; rèn luyện cho học viên k  năng lắp đặt, vận 

hành, bảo dư ng đúng quy trình và đảm bảo yêu cầu k  thuật và an toàn.  

- Sau khi học xong mô đun này, học viên có khả năng: 

  Mô tả được đặc điểm cấu tạo và trình bày được nguyên lý hoạt động c a 

động c  sử dụng nhiên liệu KSH; 

  Trình bày được quy trình lắp đặt, vận hành và bảo dư ng động c  sử 

dụng nhiên liệu KSH; 

   ựa chọn được động c  sử dụng nhiên liệu KSH đảm bảo yêu cầu k  

thuật và phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế; 

     Thực hiện công việc lắp đặt, vận hành, bảo dư ng thường xuyên và 

định k  đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu k  thuật và an toàn; 

      Sử dụng đúng trang thiết bị và dụng cụ trong việc lắp đặt, bảo dư ng 

động c . 

    - Mô đun này thực hiện trong 172 giờ  trong đó: 36 giờ lý thuyết, 122 

giờ thực hành và 14 giờ kiểm tra kết thúc mô đun , bao gồm 9 bài: 

+ Bài 1: Giới thiệu về động c  KSH 

+ Bài 2:  ắp đặt, vận hành động c  khí sinh học có công suất nh  và trung 

bình vào hệ th ng ph n ph i khí 

+ Bài 3: Bảo dư ng thường xuyên động c  KSH 

+ Bài 4: Bảo dư ng hệ th ng bôi tr n 

+ Bài 5: Bảo dư ng hệ th ng làm mát 

+ Bài 6:  Bảo dư ng c  cấu ph n ph i h i 

+ Bài 7:  Bảo dư ng hệ th ng cung cấp 

+ Bài 8:  Bảo dư ng hệ th ng đánh lửa 

+ Bài 9:  Kiểm tra, thay thế xéc măng 
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- Để giảng dạy mô đun này: 

  Giáo viên cần được tập huấn về phư ng pháp giảng dạy theo mô đun, cần 

có k  năng thực hành nghề nghiệp. Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ 

vào nội dung c a t ng bài học để chu n bị đầy đ  các điều kiện cần thiết nh m 

đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

  Khi giảng dạy, giáo viên cần kết hợp các phư ng pháp thuyết trình có 

trực quan, đàm thoại, thảo luận, làm mẫu và hoạt động thực hành trên hiện 

trường dạy học. Khi giáo viên làm mẫu, tập trung cả lớp quan sát. Khi học viên 

thực hành, chia s  lượng học viên m i nhóm t i đa là 5 học sinh, giáo viên quan 

sát t ng nhóm và sửa sai tại ch   nếu có  nh m giúp cho học viên thực hiện các 

thao tác, tư thế c a t ng k  năng chính xác. 

  Sau m i buổi thực tập, Giáo viên tập trung cả lớp để rút kinh nghiệm; cho 

học viên nêu lên nh ng vướng mắc trong khi thực tập và đưa ra biện pháp khắc 

phục. 

- Phư ng pháp đánh giá:  

+ Đánh giá kiến thức: dùng phư ng pháp trắc nghiệm khách quan hoặc vấn 

đáp, trao đổi  theo tình hu ng .  

+ Đánh giá k  năng nghề: đánh giá k  năng nghề c a học viên thông qua bài 

thực hành, giáo viên đánh giá qua quan sát và theo dõi thao tác, thái độ thực hiện 

và kết quả thực hành c a học viên. 

  Kiểm tra kết thúc mô đun: Kiểm tra theo nhóm  m i nhóm t  3-5 học 

viên  hoặc kiểm tra t ng cá nh n: 

Về lý thuyết: cho học viên trình bày một hoặc một s  công việc trong nội 

dung mô đun hoặc thực hiện bài trắc nghiệm dựa theo bảng c u h i do giáo 

viên chu n bị trước. 

Về thực hành: cho học viên thực hiện một hoặc một s  công việc trong 

nội dung mô đun. Giáo viên đánh giá kết quả qua quan sát, theo dõi thao tác, thái 

độ thực hiện và kết quả sản ph m cu i cùng c a học viên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 11 

B i  : Giới thiệu về động cơ KSH 

Mã b i: MĐ 03-1 

Mục tiêu  

- T                                   KSH; 

-                                           KSH; 

- P                      KSH; 

- S                                                                  

            SH  

A. Nội dung  

 . Khái quát chung về động cơ KSH                                                                                                                                             

1.1. Định nghĩa động cơ KSH 

        a. Định nghĩa động cơ đốt trong 

Động cơ đốt trong là động c  nhiệt có quá trình đ t cháy h n hợp được 

thực hiện ở bên trong xi lanh động c  (hình 1.1). 
 

 

H    1 1  Đ       xă   4  ỳ 

 

b. Định nghĩa động cơ KSH 

Động cơ KSH là động c  đ t trong có quá trình cháy là h n hợp bao gồm 

không khí và nhiên liệu KSH (hình 1.2).  
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Hình 1.2.                               KSH  

 

1.2. Phân loại động cơ KSH 

1.2.1.T e           ể   ổ  

   Đ         eze      ể                SH (hình 1.3) 
 

 

1 - Trục khuỷu 

2 - Xi lanh 

3 - Pít tông 

4 - Xu páp thải  

5 – Bu gi  

6 - Xu páp  

7 - Thanh truyền  

8 - Th n động c  

 

Hình 1.3. Mô hình           eze      ể                SH 

 

   Đ       xă       ể                SH (hình 1.4) 
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1 – Bu gi 

 2 – Xu páp thải 

 3 – Đ n b y 

 4 – Xu páp nạp 

 5 – Xi lanh 

 6 – Pít tông 

 7 – Th n động c  

 8 – Thanh truyền 

 9 – Trục khuỷu 

 10 – Các te 

H    1 4                  xă       ể                SH  
       

    1.2.2  T e                  

- Động c  sử dụng một loại nhiên liệu: KSH 

- Động c  sử dụng hai loại nhiên liệu: Xăng hoặc KSH; Điezen hoặc KSH 

1.2.3  T e   ố       x       

- Động c  KSH một xi lanh (hình 1.3)                                                  

- Động c  KSH nhiều xi lanh (hình 1.5) 

1.2.4  T e       x   xế      x       

- Động c  KSH có các xi lanh xếp thành 1 hàng. 
 

 

Hình 1.5  Đ        ó     x       1      
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- Động c  KSH có các xi lanh xếp thành hai hàng đ i nhau  hình 1.6 , ch  

V (hình 1.7 ). 
  

 

Hình 1.6  Đ        ó     x       2       ố       

 

 

Hình 1.7                   ó     x       2        ữ V 

 

1.3. Các thuật ngữ cơ bản của động cơ KSH 

Động c  KSH cũng là động c  đ t trong nên các thuật ng  c a động c  đ t 

trong vẫn sử dụng cho động c  KSH. 

1 3 1  Đ ể    ế  

   Đ ể    ế       (ĐCT)   

Điểm chết trên là vị trí c a pít tông trong xi lanh khi khoảng cách t  đ nh 

pít tông đến t m trục khuỷu là lớn nhất (hình 1.8). 

   Đ ể    ế    ớ  (ĐCD)  

Điểm chết dưới là vị trí c a pít tông trong xi lanh khi khoảng cách t  đ nh 

pít tông đến t m trục khuỷu là nh  nhất (hình 1.8). 

1.3.2. Hành trình pít tông (S) 
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Hành trình pít tông là khoảng cách gi a hai điểm chết (hình 1.8).   
 

 

Hình 1.8. H           í                    ố        
 

1.3.3. Thể tích buồng cháy (VC) 

Thể tích buồng cháy là  thể tích giới hạn bởi nắp xi lanh, đ nh pít tông và xi 

lanh khi pít tông ở điểm chết trên (hình 1.9). 

1.2.4. Thể tích làm việc (Vlv)  

Thể tích làm việc là thể tích trong xi lanh giới hạn gi a ĐCT và ĐCD  

(hình 1.9). 

        1.3.5. Thể tích toàn phần (Vtp) 

Thể tích toàn phần là thể tích giới hạn bởi nắp xi lanh, đ nh pít tông và xi 

lanh khi pít tông ở điểm chết dưới (hình 1.9). 

 

Hình 1.9. T ể  í   Vc, t ể  í   Vlv      ể  í   Vtp              ố        

 

1 3 7  Hỗ       ố   

 H n hợp đ t gồm không khí và nhiên liệu được h a trộn với nhau theo t  lệ 

nhất định nạp vào xi lanh. 

1 3 8    í x  

Khí xả là nh ng sản ph m đ t cháy thoát ra kh i xi lanh trong quá trình xả. 
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1 3 9  H    ò      

H i c n lại là  sản ph m đ t cháy c n lại trong xi lanh sau quá trình xả. 

1 3 10  C    ỳ                      KSH 

 

Hình 1.10  C                               ố      g KSH 
 

Gồm các quá trình: hút, nén, sinh công, xả được thực hiện theo thứ tự nhất 

định trong xi lanh động c , có tính chu k  (hình 1.10). 

1 3 11   ỳ  

 à một phần chu trình làm việc c a động c , tư ng ứng với một hành trình 

c a pít tông (hình 1.11).  
 

 

Hình 1.11. H                                ố        
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1.4. Sơ đồ cấu tạo và chu trình làm việc của động cơ sử dụng KSH 

1 4 1  S   ồ  ấ      

 

1 – Bu gi 

 2 – Xu páp thải 

 3 – Đ n b y 

 4 – Xu páp nạp 

 5 – Xi lanh 

 6 – Pít tông 

 7 – Th n động c  

 8 – Thanh truyền 

 9 – Trục khuỷu 

 10 Các te 

Hình 1.12                          KSH  
 

1.4.2. Chu trình làm việc  

a.  ỳ 1: T ự       q             

Pít tông dịch chuyển t   ĐCT xu ng ĐCD, xu páp xả đóng, xu páp hút mở. 

Do áp suất trong xi lanh giảm  có độ chân không) nên h n hợp đ t được hút vào 

xi lanh (hình 1.13) . 

 

Hình 1.13  S   ồ         KSH  ở  ỳ   ứ   ấ   
 

b.  ỳ 2: T ự       q    é    ố        

Khi pít tông dịch chuyển t  ĐCD lên ĐCT, cả  hai xu páp hút và xả đều 

đóng. Do đó h n hợp đ t trong xi lanh bị nén với tỷ s  nén   khoảng 4 - 8 

Khi pít tông cách ĐCT khoảng  4 - 15)
0
  tính theo góc quay trục khuỷu , bu 

gi bật tia lửa điện đ t cháy h n hợp (hình 1.14). 
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Hình 1.14  S   ồ         KSH  ở  ỳ   ứ      
 

c.  ỳ 3: T ự       q                   

 

Hình 1.15  S   ồ         KSH  ở  ỳ   ứ    
 

Dưới tác động c a áp suất cao đ y pít tông dịch chuyển t  ĐCT xu ng 

ĐCD và sinh ra một công. Do vậy áp suất và nhiệt độ giảm dần (hình 1.15). 

 d.  ỳ 4: T ự       q         x  

Pít tông dịch chuyển t  ĐCD lên ĐCT, xu páp hút đóng, xu páp xả mở. Pít 

tông đ y khí đã làm việc ra kh i xi lanh (hình 1.16).  

 

Hình 1.16  S   ồ         KSH  ở  ỳ   ứ    


